DANG BO THANH PHO HA NOI DANG CONG SAN VIET NAM
PANG UY PHUONG PONG DA

*

S6317-TB/PU Déng Da, ngay 09 thing 9 nam 2026
THONG BAO
Ve viéc danh gia, xep loai chat lwgng sinh hoat chi b trugc thug¢c Phuong
thang 7 nam 2026

Kinh gui: Cac co s¢ dang truc thugc Dang by phuong

Can ct Quy dinh 13-QbB/TU ngay 07/5/2026 cua Thanh uy Ha Noi vé

khung tiéu chi danh gia chat lugng sinh hoat Chi bo;

~ Thyc hién K& hoach s6 117-KH/DPU ngay 01/6/2026 ciia Dang tiy phuong
bong Pa vé Trién ‘khai thue hién Quy dinh s0 13-QB/TU ngay 07/5/2026 cua
Th;‘tnh uy Ha No6i vé khung tiéu chi danh gia chat lugng sinh hoat Chi bd trong hé
thong chinh tri Phuong Dong Da.

Can cu ndi dung, muc phén loai, phuong phap, quy trinh, tham quyén danh
gia va két qua chat lugng sinh hoat cac chi b thang 7 nam 2026 cua cac chi bo
thang 7/2026, tong s6 48 dang bo, két qua danh gia cu thé nhu sau:

1. CAC CHI BQ CO SO VA CHI BQ TO DAN PHO THUQC THAM
QUYEN PANH GIA, XEP LOAI CUA PANG UY PHUONG

1. Chi b t6 dan phé: 23 chi bd.

- Banh gia chat luong sinh hoat chi b murc T6t: 21 chi bd

- Péanh gia chat lugng sinh hoat chi bo mitc Kha: 02 chi bo

- Panh gia chit luogng sinh hoat chi bd mutc Trung binh: 0

- Banh gia chat luong sinh hoat chi bo mirc Kém: 0 chi bo

2. S6 chi bd co s6: 16 chi b

- Banh gia chét luong sinh hoat chi b murc Tét: 15 chi bd

- Péanh gia chat lugng sinh hoat chi bo mirc Kha: 01 chi bo

- Banh gia chét luong sinh hoat chi b mirc Trung binh: 0 chi bd

- Péanh gia chat lugng sinh hoat chi bd mirc Kém: 0 chi bo

IL CAC CHI BQ TRU'C THUQC PANG UY CO SO THUQC THAM
QUYEN DANH GIA CUA PANG UY CO SO.

- S6 luong Pang bo co sa: 09 Pang bo co sd véi tong s6 67 Chi bd

- Két qua danh gia chat lwong sinh hoat chi b ciia ciac Chi bd trwe
thugc Dang b co so:

- Panh gia chit lugng sinh hoat chi bd muc Tét: 61 chi bd

- Péanh gia chat lugng sinh hoat chi bo mirc Kha: 06 chi bo

- Péanh gia chét lugng sinh hoat chi by mirc Trung binh: 0 chi bd
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- Banh gia chét luong sinh hoat chi bo mirc Kém: 0 chi bo
(Co danh sach kem theo)
~bang uy Phuong thong bao két qua danh gia xép loai chat lugng sinh hoat
cac to chirc Bang truc thudc Dang b phuong Dong Pa thang 7/2026 dén céac cac
co quan, don vi, cad nhan c6 lién quan./.

Noi nhén: .
- Nin kinh i T/M BAN THUONG VU
- Thuong truc Bang uy; S/

- Ban Thuong vu Bang ty phuong;
- Cac Ban Bang, Véan phong bU;

- Luu VP.




| UY PHUONG PONG DA
%
DANH SACH
HGIA CHAT LUQNG SINH HOAT CHI BO TRUC THUOQC CAC PANG BO
'THANG 7/2026
(Kem theo Thong bdo s6 317 -TB/PU ngay 09 thding 9 nam 2026)
Piém tu Mirc xép "
TT Chi b§ chAm loai}\tu’ Mirc xép loai Ghi chua
nhan
I. CHI BQO TO DAN PHO

1 Chi bo TDP s6 1 91 Tt Tt

2 Chi b TDP s6 2 89 Kha Kha

3 Chi bo TDP s6 3 90 Tt Tt

4 Chi bo TDP s6 4 91 Tét Tét

5 Chi bo TDP s6 5 95 Tét Tét

6 Chi bo TDP s6 6 90 Tt Tt

7 Chi bo TDP s6 7 92 Tt Tt

8 Chi b6 TDP s6 8 84 Kha Kha

9 Chi bo TDP s6 9 93 Tét Tét

10 Chi bo TDP s6 10 90 Tét Tét

11 Chi bo TDP s6 11 91 Tt Tt

12 Chi bo TDP s6 12 93.5 Tét Tt

13 Chi bo TDP s6 13 94.5 Tét Tét

14 Chi bo TDP sb 14 97.5 Tét Tét

15 Chi bo TDP s6 15 92 Tét Tét

16 Chi bo TDP s 16 90 Tt Tt

17 Chi bo TDP s6 17 91 Tt Tt

18 Chi b TDP s6 18 94.5 Tét Tét fﬁfyl;"g;
19 Chi bo TDP s6 19 96 Tt Tt

20 Chi bo TDP sb 20 92 Tt Tt

21 Chi bo TDP s6 21 91 Tét Tét

22 Chi bo TDP s 22 90 Tét Tét

23 Chi bo TDP s6 23 90 Tét Tét fﬁfyﬁ";




II. CHI BQ CO SO

1 Mam non Hoa Hong 93 Tét Tét
6 TH Thinh Quang 97 Tét Tét
7 THCS Thinh Quang 90 Tét Tét
8 TH Thinh Hao 96 Tét Tét
9 TH Thai Thinh 98 Tt Tt
10 THCS Thai Thinh 98 Tét Tét
11 TH Bé Vin Pan 98 Tét Tét
12 THCS Bé Vian Pan 95 Tét Tét
13 THPT Lé Quy Pon 98 Tét Tét
14 PTCS X4 Pan 95.5 Tt Tt
15 Tram Y té 96 Tt Tt
16 Chi b Quan sy 90 Tét Tt




{ BO THANH PHO HA NOI DPANG CONG SAN VIET NAM

o DANH SACH
DANH GIA CHAT LUQNG SINH HOAT CHI BQ TRU'C THUQC

CAC PANG BOQ THANG 7/2026
(Kém theo Théng bdo s6 317 -TB/PU ngay @ thaing 9 nam 2026)

Dang uy co sé danh gia,

Piém | Mirc xép xén loai .
TT Tén don vi tu loai tw pT ° gll:
chim | nhan | Tét | Kha | "8 | Kém

binh

I Pang b0 cac co quan Diang

1 Chi bo UBKT 96 Tot X

2 | Chi bd Vian phong Dang iy 90 Tét X

3 | Chi bo Ban xay dung Pang 93,5 Tt X

4 | Chibo MTTQ 92 Tot X

5 Chi bo HDND 92 Tét X

I DPang b UBND Phudng

Chi b6 Van phong HDND va X
I | UBND 92 Tét X
2 | Chi bo Phong VHXH 90 Tt X
3 | Chi bo Phong KTHTDT 92 Tét X
Chi bo Trung tam X
4 | VHTT&TT 92 | Tot | X
5 | Chi bo Ban QLDADTHT 93,5 Tét X
6 Chi b(;) Nha nuoi dudng tré 90 Tét X
em Hiru nghi
7 | Chi bo Ban quan 1y cho 90 Tt X

III | Pang by Cong an phuwong

1 Chi b T6 Canh sat trat tu 90 Tét X




Chi b Phong chong toi

2 90 Tét X
pham
3 | Chibd T6 CSKV 90 Tot X
4 | Chi b6 T An ninh 90 Tot X
8 | Chibo T6 Tong hop 90 Tt X
IV | Pang bo Bénh vién Cham ctru Trung wong
1 |Chibd1 95 Tot X
2 | Chibd?2 97 Tot X
3 | Chibd3 89 Kha
4 | Chibo 4 94 Tot X
5 |Chibd5 90 Tt X
6 |Chibo 6 96 Tot X
7 | Chibd 7 94 Tot X
8 |Chibo 8 91 Tét X
9 | Chibd9 91.5 Tot X
10 | Chibo 10 92 Tt X
11 |Chibo 11 99 Tot X
\% Pang bd Bénh vién Pa khoa Pong Pa
1 | Chi b Phong chirc ning 94 Tét X
2 | Chi bo Hau can 91,5 Tot X
3 | Chibd Can lam sang 92 Tét X
4 | Chi bd Noi khoa 92 Tot X
5 C}An b(,? Khoa Kham bénh- 90.5 Tét X
Cap ctru
6 | Chibd Nhi- Y hoc dan tdc 93 Tot X
7 C’hl 1’3() Truyén Elhlel‘ri - Ho1 93 Tét X
strc tich cuc chong doc
Chi bd Ngoai - Lién chuyén X
8 khoa - Gay mé hdi strc 20 Tot X
VI | Pang bd Truwong THPT Quang Trung - Pong Pa




1 | Chibg 1 99.5 | Tot | X
2 |Chibg2 99.5 | Tot | X
VII | Pang bo Cong ty co phan phat trién bat dong san Vin phi
1 Chi l?() Ba'nﬂ QLDA va cong 93 Tét X
ty thanh vién
2 Chi by Van phong cong ty 93 Tét X
VIII | Pang by Ngan hang TMCP Viét Nam Thinh Vuong
1 Chi bo Hoi so 83 Kha
2 Chi b S¢ giao dich 86 Kha
3 Chi b Nam Ha Noi 87 Kha
4 | Chibd Bic Ha N¢i 84 Kha
5 Chi b Tay Ha Noi1 85 Kha
IX | DPang bo doanh nghi¢p Phuong
Chi bo Tong CTXD cong x
L' | inh GT8 - CTCP 0| Tor ) X
) Chi bo .C]‘3 Qty CP Thi cong 90 Tét <
Co gidi va dich vu
3 Cl}l bQYan phong Luat su 90 Tét X
Duc Nang
4 | Chibo Luét su Péng Pa 3 90 Tét X
5 C‘hl b? Taﬂp chi Nghé nghiép 90 Tét X
va cudc song
Chi bd Tap chi Doanh nghiép ,
6 va Trang trai 90 Tot X
Viét Nam
7 Ch1. bo H.gp‘tac xa Thuong 90 Tét X
mai Thai Ha
2 Chi bd Cong ty TNHH Bat 90 Tét X

dong san va dia chinh HN




Chi b Cong ty Luat TNHH

) Duong Minh 93 Tot
Chi b Cong ty CP Thé gi6i :
101 k3 thuat Mién Bac 20| Tot
Chi bo Cong ty CP Tap doan X
1 Sen Tai Thu Viét Nam 20 Tot
12 Chi bo Cong ty Co6 phan 90 TSt
Hacinco
13 Chi b0 (;ong ty c0 phan 90 Tét
Contrexim
14 ClAn bd Cong ty Cp Téap doan 90 Tét
Dong Duong
Chi bd Tap chi Pho bién va X
15 Tham van Phép luat VN o1 Tot
16 Ch} bo Cong ty ¢6 phan DGT 91 Tét
Pht Son
Chi b Cong ty CPXD va %
17 phuc ché cong trinh Vian hoa 20 Tot
Chi bo Cong ty Van tai X
18 duong sit Viét Nam 20 Tot
Chi bd Céng ty cd phan X
19| truyén hinh Cap Ha Noi 02 | Tot
Chi b Cong ty cd phan Tap X
20| doan Pha Thai 20 Tot
Chi bd Truong Mam non X
21| Minh Hai o ot
2 Chi b Cong ty C6 phan Nha 90 Tét

khoa Nhu Ngoc




		dinhnguyenmanh_dudongda@hanoi.gov.vn
	2026-09-09T12:53:39+0700
	{"signedBy":3791829,"signatureType":3,"location":"Đảng ủy Phường Đống Đa - Thành ủy Hà Nội::1"}
	EMAILADDRESS=dinhnguyenmanh_dudongda@hanoi.gov.vn, CN=Đinh Nguyên Mạnh, OU=ĐẢNG ỦY PHƯỜNG ĐỐNG ĐA, O=THÀNH ỦY HÀ NỘI, L=Hà Nội, C=VN


		danguy_dongda@hanoi.gov.vn
	2026-09-09T14:44:38+0700
	{"marked":"1","groupType":1}
	EMAILADDRESS=danguy_dongda@hanoi.gov.vn, CN=ĐẢNG ỦY PHƯỜNG ĐỐNG ĐA, O=THÀNH ỦY HÀ NỘI, L=Hà Nội, C=VN


		danguy_dongda@hanoi.gov.vn
	2026-09-09T14:44:40+0700
	{"marked":"1","groupType":1}
	EMAILADDRESS=danguy_dongda@hanoi.gov.vn, CN=ĐẢNG ỦY PHƯỜNG ĐỐNG ĐA, O=THÀNH ỦY HÀ NỘI, L=Hà Nội, C=VN


		danguy_dongda@hanoi.gov.vn
	2026-09-09T14:44:41+0700
	{"marked":"1","groupType":1}
	EMAILADDRESS=danguy_dongda@hanoi.gov.vn, CN=ĐẢNG ỦY PHƯỜNG ĐỐNG ĐA, O=THÀNH ỦY HÀ NỘI, L=Hà Nội, C=VN


		danguy_dongda@hanoi.gov.vn
	2026-09-09T14:44:42+0700
	{"marked":"1","groupType":1}
	EMAILADDRESS=danguy_dongda@hanoi.gov.vn, CN=ĐẢNG ỦY PHƯỜNG ĐỐNG ĐA, O=THÀNH ỦY HÀ NỘI, L=Hà Nội, C=VN


		danguy_dongda@hanoi.gov.vn
	2026-09-09T14:44:43+0700
	{"marked":"1","groupType":1}
	EMAILADDRESS=danguy_dongda@hanoi.gov.vn, CN=ĐẢNG ỦY PHƯỜNG ĐỐNG ĐA, O=THÀNH ỦY HÀ NỘI, L=Hà Nội, C=VN


		danguy_dongda@hanoi.gov.vn
	2026-09-09T14:44:46+0700
	{"marked":"1","groupType":1}
	EMAILADDRESS=danguy_dongda@hanoi.gov.vn, CN=ĐẢNG ỦY PHƯỜNG ĐỐNG ĐA, O=THÀNH ỦY HÀ NỘI, L=Hà Nội, C=VN


		danguy_dongda@hanoi.gov.vn
	2026-09-09T14:44:47+0700
	{"marked":"1","groupType":1}
	EMAILADDRESS=danguy_dongda@hanoi.gov.vn, CN=ĐẢNG ỦY PHƯỜNG ĐỐNG ĐA, O=THÀNH ỦY HÀ NỘI, L=Hà Nội, C=VN


		danguy_dongda@hanoi.gov.vn
	2026-09-09T14:44:48+0700
	{"marked":"1","groupType":1}
	EMAILADDRESS=danguy_dongda@hanoi.gov.vn, CN=ĐẢNG ỦY PHƯỜNG ĐỐNG ĐA, O=THÀNH ỦY HÀ NỘI, L=Hà Nội, C=VN


		danguy_dongda@hanoi.gov.vn
	2026-09-09T14:44:50+0700
	{"marked":"1","groupType":1}
	EMAILADDRESS=danguy_dongda@hanoi.gov.vn, CN=ĐẢNG ỦY PHƯỜNG ĐỐNG ĐA, O=THÀNH ỦY HÀ NỘI, L=Hà Nội, C=VN


		danguy_dongda@hanoi.gov.vn
	2026-09-09T14:44:51+0700
	{"marked":"1","groupType":1}
	EMAILADDRESS=danguy_dongda@hanoi.gov.vn, CN=ĐẢNG ỦY PHƯỜNG ĐỐNG ĐA, O=THÀNH ỦY HÀ NỘI, L=Hà Nội, C=VN


		danguy_dongda@hanoi.gov.vn
	2026-09-09T14:44:53+0700
	{"marked":"1","groupType":1}
	EMAILADDRESS=danguy_dongda@hanoi.gov.vn, CN=ĐẢNG ỦY PHƯỜNG ĐỐNG ĐA, O=THÀNH ỦY HÀ NỘI, L=Hà Nội, C=VN


		danguy_dongda@hanoi.gov.vn
	2026-09-09T14:44:54+0700
	{"marked":"1","groupType":1}
	EMAILADDRESS=danguy_dongda@hanoi.gov.vn, CN=ĐẢNG ỦY PHƯỜNG ĐỐNG ĐA, O=THÀNH ỦY HÀ NỘI, L=Hà Nội, C=VN


		danguy_dongda@hanoi.gov.vn
	2026-09-09T14:44:56+0700
	{"marked":"1","groupType":1}
	EMAILADDRESS=danguy_dongda@hanoi.gov.vn, CN=ĐẢNG ỦY PHƯỜNG ĐỐNG ĐA, O=THÀNH ỦY HÀ NỘI, L=Hà Nội, C=VN




